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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN SINH HỌC 10 NĂM HỌC 2025-2026
I. PHẦN 1: TRĂC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Bài 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của sinh học là các 
A. tập thể sống và môi trường sống.	B. cơ thể sống và cấp độ tổ chức sống.	
C. loài sinh vật sống.		D. động vật và thực vật sống.
Câu 2. Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo bên trong cơ thể sinh vật thuộc lĩnh vực nghiên cứu nào của ngành Sinh học?
A. Động vật học.		B. Giải phẫu học.	
C. Sinh học tế bào.		D. Sinh học phân tử.
Câu 3: Ghép các cột tương ứng lại với nhau. Chọn câu đúng.
	Lĩnh vực
	Ngành nghề

	1. Nghiên cứu.
	a. Quản lí bệnh viện.

	2. Giảng dạy.
	b. Y đa khoa.

	3. Chăm sóc sức khỏe.
	c. Sư phạm sinh học.

	4. Sản xuất.
	d. Chăn nuôi.

	5. Quản lí.
	e. Công nghệ sinh học.


A. 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-e.		B. 1-e; 2-d; 3-c; 4-b; 5-a.
C. 1-e; 2-c; 3-b; 4-d; 5-a.		D. 1-c; 2-a; 3-e; 4-b; 5-d.
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Câu 1: Ghép nội dung ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái để trở thành một câu có nội dung đúng về phương pháp trong nghiên cứu sinh học:
	1. Phương pháp quan sát
	a. Là phương pháp sử dụng các dụng cụ, hóa chất, quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm khoa học.

	2. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm
	b. Là phương pháp sử dụng tri giác và các phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về đối tượng được quan sát.

	3. Phương pháp thực nghiệm khoa học
	c. Là phương pháp chủ động tác động vào đối tượng nghiên cứu và những hoạt động của đối tượng đó nhằm kiểm soát sự phát triển của chúng một cách có chủ đích.


A. 1-c, 2-b, 3-a.	B. 1-b, 2-a, 3-c.	C. 1-c, 2-a, 3-b.	D. 1-b, 2-c, 3-a.
Câu 2:  Phương pháp quan sát là
A. phương pháp sử dụng cảm giác để thu thập thông tin.
B. phương pháp sử dụng tri giác để thông thập thông tin về đối tượng quan sát.
C. phương pháp sử dụng tri giác để xử lí thông tin về đối tượng quan sát.
D. phương pháp sử dụng cảm giác để xử lí thông tin.
Câu 3: Phương pháp sử dụng tri giác để thu thập thông tin về đối tượng quan sát là phương pháp
A. quan sát.		B. làm việc trong phòng thí nghiệm.
C. thực nghiệm khoa học.		D. kết hợp.
Câu 4: Để quan sát cấu tạo một số sinh vật đơn bào (trùng roi, trùng giày,..) ta sử dụng phương pháp
A. quan sát.		B. làm việc trong phòng thí nghiệm.
C. phân tích.		D. thực nghiệm khoa học.
Câu 5:  Để phân loại thực vật theo đặc điểm cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) ta sử dụng phương pháp
A thực nghiệm.	B. thí nghiệm.	C. báo cáo số liệu.	D. quan sát.
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Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ bản của mọi sinh vật là
A. các đại phân tử.	B. tế bào.	C. mô.	D. cơ quan.
Câu 2. Thứ tự theo nguyên tắc thứ bậc là
1. cơ thể.           2. tế bào.	   3. quần thể.         4. quần xã.            5. hệ sinh thái.
A. 2  1  3  4  5.		B. 1  2  3  4  5.
C. 5  4  3  2  1.		D. 2  3  4  5  1.
Câu 3. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì
A. có khả năng thích nghi với môi trường	B. thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
C. có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.	D. phát triển và tiến hoá không ngừng.
Câu 4. Ví dụ nào sau đây là minh chứng cho đặc điểm tổ chức sống là hệ mở?
A. Khi trời nóng thì người đổ mồ hôi.
B. Hệ thần kinh ở động vật được cấu tạo từ các noron.
C. Thực vật thực hiện quá trình hô hấp lấy khí O2 và thải khí CO2.	
D. Sinh vật có hoạt động sinh sản khi đủ tuổi chín sinh lí.
Câu 5. Ví dụ nào sau đây nói về khả năng tự điều chỉnh của tổ chức sống?
A. Cây xanh hút khí CO2, thải khí O2.
B. Nhiều cá thể cùng loài sống chung có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành quần thể.
C. Quần thể có mật độ quá đông sẽ có hiện tượng tách đàn làm giảm số lượng cá thể.
D. Đến độ tuổi nhất định sinh vật có khả năng sinh sản.

BÀI 4: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC
Câu 1. Các nguyên tố hóa học chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sống là
A. C, H, O, Na.	B. C, H, O, N.	C. P, S, N, Na.	D. C, O, H, Na.
Câu 2. Nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ là 
A. carbon.	B. hydrogen.	C. oxygen.	D. nitrogen.
Câu 3. Cho các ý sau, có mấy ý đúng về nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống?
(1) Carbon đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ.
(2) Được chia làm 2 nhóm: nguyến tố đa lượng và nguyên tố vi lượng.
(3) Oxygen là nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cơ thể
(4) Có khoảng 25 nguyên tố có vai trò quan trọng đối với sự sống.
A. 2	B. 3	C. 4.		D. 1.
Câu 4. Khi nói về vai trò của các nguyên tố hoá học, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
(1) Các nguyên tố vi lượng là thành phần cấu tạo nên các đại phân tử sinh học.
(2) Mg là nguyên tố tham gia cấu tạo nên diệp lục tố.
(3) Các nguyên tố vi lượng có vai trò chủ yếu là hoạt hoá các enzyme.
(4) Sinh vật chỉ có thể lấy các nguyên tố khoáng từ các nguổn dinh dưỡng.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 5. Một phân tử nước có cấu tạo gồm 
A. 1 hydrogen + 2 oxygen		B. 1 hydrogen + 1 oxygen.
C. 2 hydrogen + 1 oxygen.		D. 2 hydrogen + 2 oxygen.
Câu 6. Iodine là thành phần không thể thiếu được của hormone nào?
A. Tuyến yên.	B. Tuyến tụy.	C. Tuyến thượng thận.	D. Tuyến giáp.
[bookmark: c2]Câu 7. Sắt là thành phần cấu tạo của
A. insulin.	B. hemoglobin.	C. hormone.	D. amino acid.
Câu 8. Đặc điểm của các nguyên tố vi lượng là:
A. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất khô của cơ thể.
B. Chỉ cần thiết ở giai đoạn phát triển cơ thể.
C. Cấu taọ nên các đại phân tử hữu cơ.
D. Là những nguyên tố không có trong tự nhiên.
Câu 9. Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây?
A. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất khô của cơ thể.
B. Chỉ cần thiết ở giai đoạn phát triển cơ thể.
C. Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzym trong tế bào.
D. Là những nguyên tố có trong tự nhiên.
Câu 10. Trong các vai trò sau, nước có những vai trò nào đối với tế bào? 
(1) Môi trường khuếch tán và vận chuyển các chất.
(2) Môi trường diễn ra các phản ứng hóa sinh.
(3) Nguyên liệu tham gia phản ứng hóa sinh.
(4) Tham gia cấu tạo và bảo vệ các các cấu trúc của tế bào.
(5) Cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.
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 Bài 6. CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC TRONG TẾ BÀO
Câu 1. Carbohydrate được cấu tạo bởi các nguyên tố
A. C, H, O, N.	B. C, H, N, P.	C. C, H, O.		D. C, H, O, P.
Câu 2. Trong cấu trúc của polysaccharide, các đơn phân được liên kết với nhau bằng loại liên kết
A. phosphodiester.	B. peptide.	C. Hydrogen.		D. glycosidic.
Câu 3. Hãy nối chức năng các loại đường sau cho đúng?
	Tên đường
	
	Chức năng

	1. Cellulose
	
	a. Thành tế bào thực vật, thành phần của chất xơ.

	2. Chitin
	
	b. Chất dự trữ năng lượng ở nấm và động vật.

	3. Glycogen
	
	c. Vận chuyển các chất trong cây

	4. Tinh bột
	
	d. Thành tế bào nấm, lớp vỏ ngoài côn trùng.

	5. Glucose
	
	e. Chất dự trữ năng lượng ở thực vật

	6. Saccharose
	
	h. Nguyên liệu chính của hô hấp sinh năng lượng ATP


A. 1a, 2d, 3b, 4e, 5h, 6c.			B. 1a, 2d, 3e, 4b, 5c, 6h
C. 1a, 2d, 3h, 4e, 5c, 6h.			D. 1a, 2b, 3d, 4e, 5h, 6c
Câu 4. Glycogen là loại polysaccharide chủ yếu có ở tế bào của nhóm sinh vật nào sau đây?
A.Thực vật.                        B.Nấm.                  C. Động vật.                D.Vi khuẩn.
Câu 4. Đường nào là chất dự trữ năng lượng ở thực vật?
A. Glycogen	 B. Tinh bột.	C. Cellulose.	D. Glucose
Câu 5. Loại đường nào cấu tạo thành tế bào thực vật?
A. Glycogen.	B. Glucose.	C. Cellulose.	D. Chitin.
Câu 6. Chức năng chính của mỡ và dầu là
A. cấu tạo màng tế bào.	B. dự trữ năng lượng.	C. vận chuyển chất.	D. xúc tác phản ứng.
Câu 7. Phospholipid có vai trò chính nào sau đây?
A. Dự trữ năng lượng.		B. Hoạt động enzyme
C. Cấu tạo màng sinh chất.		D. Cung cấp sắc tố
Câu 8. “Kị nước” là đặc tính nổi trội nhất của nhóm chất hữu cơ nào?
A. Carbohydrate	B. Lipid	C. Protein		D. Nucleic acid
Câu 9. Phân tử sinh học nào sau đây không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?
A. Carbohydrate.	B. Lipid.	C. Nucleic acid.		D. Protein
Câu 10. Khi nói về lipid, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1) Lipid là đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
(2) Lipid là chất dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào.
(3) Lipid được chia thành hai loại là lipid đơn giản và lipid phức tạp.
(4) Vitamin A, D, E, K là các vitamin tan trong dầu.
(5) Steroid là loại lipid phức tạp và là thành phần chủ yếu của màng sinh chất.
A. 4.                                   B. 3.	                           C. 2.	                        D. 1.
Câu 11. Đơn phân của protein là
A. nucleotide.	B. acid béo.	C. glucose.	D. amino acid.
Câu 12. Trong chuỗi polypeptide, các amino acid liên kết với nhau bằng liên kết
A. disulfite	B. hydrogen	C. peptite		D. glycosidic.
Câu 13. Các amino acid khác nhau ở 
A. nhóm carboxyl.	B. nhóm phosphate. 	C. nhóm amino.		D. gốc R 
Câu 14. Các amino acid mà cơ thể tự tổng hợp được gọi là 
A. amino acid phân cực.		B. amino acid thay thế. 
C. amino acid không thay thế.	D. amino acid hòa tan.
Câu 15. Các amino acid mà cơ thể không tự tổng hợp được gọi là 
A. amino acid phân cực.		B. amino acid thay thế. 
C. amino acid không thay thế.	D. amino acid hòa tan.
Câu 16. Những nhân tố nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất đến cấu trúc không gian của protein?
A. Ánh sáng.	B. Gió.	C. Độ ẩm.		D. Nhiệt độ, pH.
Câu 17. Loại thực phẩm chứa nhiều protein (chất đạm) nhất là
A. thịt, cá, tôm.	B. rau, củ, quả.	C. bánh kẹo.		D. nước ngọt.
Câu 18. Tính đa dạng và đặc thù của phân tử protein được quy định bởi
A. số lượng, thành phần, trình tự các amino acid và cấu trúc không gian.
B. Nhóm amino của các amino acid trong phân tử protein.
C. Số lượng liên kết peptide trong phân tử protein.
D. Số chuỗi polypeptide trong phân tử protein.
Câu 19. Protein không có chức năng nào sau đây?
A. Cấu tạo nên chất nguyên sinh, các bào quan, màng tế bào.
B. Cấu trúc nên enzyme, hormone, kháng thể
C. Lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.
D. Thực hiện việc vận chuyển các chất, co cơ, thu nhận thông tin.
Câu 20. Đơn phân của nucleic acid là
A. amino acid.	B. nucleotide.	C. acid béo. 		D. glucose.
Câu 21. Đơn phân của DNA là các loại nucleotide nào?
A. A, U, C, G	B. A, T, G, C	C. U, A, C, G		D. A, U, G, C
Câu 22. Đơn phân của RNA là các loại nucleotide nào?
A. A, U, G, C	B. A, T, G, C	C. U, A, C, G		D. A, U, G, C
Câu 23. Theo mô hình Waston & Crick, phân tử DNA có cấu trúc không gian nào sau đây?
A. Xoắn kép, gồm 2 mạch polynucleotide song song ngược chiều nhau.
B. Xoắn đơn, gồm 1 mạch polynucleotide song song ngược chiều nhau.
C. Xoắn kép, gồm 2 mạch polynucleotide song song cùng chiều nhau.
D. Xoắn đơn, gồm 1 mạch polynucleotide song song cùng chiều nhau.
Câu 24. Một mạch polynucleotide của DNA có trình tự 3’...TACGGACATT...5’. Trình tự trên mạch polynucleotide còn lại là
A. 5’...ATGCCTGTAA...3’		B. 3’...ATGCCTGTAA...5’	C. 5’...AUGCCUGUAA...3’		D. 3’...AUGCCUGUAA...5’
Câu 25. Các nucleotide trên cùng một mạch polynucleotide liên kết với nhau bằng liên kết
A. hydrogen.	B. peptide.	C. phosphodiester..	D. glycosidic
Câu 26. Các nucleotide giữa hai mạch polynucleotide của DNA liên kết với nhau bằng liên kết
A. hydrogen.	B. phosphodiester.	C. glycosidic.	D. peptide.
Câu 27. Giữa hai mạch polynucleotide của DNA các nucleotide liên kết với nhau theo
A. Nguyên tắc bổ sung.		B. Nguyên tắc đa phân.
C. Nguyên tắc bán bảo tồn.		D. Nguyên tắc cộng hóa trị.
Câu 28. Nếu mỗi kí hiệu gạch ngang (-) là một liên kết hydrogen, thì công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên tắc bổ sung giữa các nucleotide trên hai mạch của DNA?




A. A = G, T C 	B. A = T, G C	C. A T, G = C	D. A  G, T = C
[image: ]Câu 29. Phân tích vật chất di truyền của bốn chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như bảng sau. Biết rằng bốn chủng trên đều có vật chất di truyền là một phân tử nucleic acid. Từ kết quả phân tích, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng ?
(1) Chủng 1 có thể có vật chất di truyền là một phân tử  DNA mạch kép.
(2) Chủng 2 có thể có vật chất di truyền là một phân tử DNA mạch đơn.
(3) Chủng 3 có thể có vật chất di truyền là một phân tử RNA mạch đơn.
(4) Chủng 4 có thể có vật chất di truyền là một phân tử RNA mạch kép.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
Câu 30. Nối các cột với nhau sao cho phù hợp với chức năng các loại RNA?
	Loại
	
	Chức năng

	1. mRNA
	
	a. Vận chuyển amino acid đến ribosome để dịch mã

	2. tRNA
	
	b. Thành phần cấu tạo ribosome (bào quan dịch mã)

	3. rRNA
	
	c. Làm khuôn cho quá trình dịch mã (tổng hợp protein)


A. 1c, 2a, 3b.	B. 1a, 2c, 3b.	C. 1c, 2b, 3a.	D. 1a, 2b, 3c.
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Bài 8. TẾ BÀO NHÂN SƠ

Câu 1. Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây? 
A.Kích thước nhỏ, chưa có nhân hoàn chỉnh, có nhiều bào quan.
B.Kích thước nhỏ, chưa có nhân hoàn chỉnh, có rất ít bào quan.
C.Kích thước nhỏ, có nhân hoàn chỉnh, có rất ít bào quan.
D.Kích thước nhỏ, có nhân hoàn chỉnh, có nhiều bào quan.
Câu 2. Tế bào nhân sơ trao đổi chất nhanh chóng với môi trường xung quanh là nhờ vào…
A.kích thước nhỏ nên S/V lớn.	B.kích thước nhỏ nên S/V nhỏ.
C.kích thước lớn nên S/V nhỏ.	D.kích thước lớn nên S/V lớn.
Câu 3. Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm:
A.Gồm một phân tử DNA  xoắn kép, dạng vòng.	B.Gồm một phân tử DNA  mạch thẳng, xoắn kép.
C.Gồm một phân tử DNA  liên kết với protein.	D.Gồm một phân tử DNA  dạng thẳng, đơn.
Câu 4. Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:
A.Xenlulozo.	B.Pôlisaccarit.	C.Kitin	D.Peptidoglican.
Câu 5. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gr+ có màu
A. đỏ.	B. Xanh tím.	C. Xanh lục.	D. vàng.
Câu 6. Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gr- có màu
A. nâu.	B. đỏ.	C. xanh.	D. vàng.
Câu 7. Khi nói về tế bào nhân sơ, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh và đã xuất hiện 1 số bào quan có màng bao bọc.
II. Vùng nhân của tế bào nhân sơ chỉ chứa 1 phân tử DNA dạng vòng duy nhất.
III. Tỉ lệ diện tích S/V càng lớn, quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường càng chậm.
IV. Thiếu plasmid, tế bào nhân sơ vẫn có thể sinh trưởng bình thường.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 8. Hãy nối chức năng của các thành phần phụ ở tế bào nhân sơ sau cho phù hợp?
	[bookmark: _Hlk124371681]Thành phần
	
	Chức năng

	1. Vỏ nhầy
	
	a. Giúp tế bào vi khuẩn di chuyển.

	2. Lông (nhung mao)
	
	b. Giúp vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào khác.

	3. Roi (tiên mao)
	
	c. Bảo vệ tế bào, giúp vi khuẩn ít bị bạch cầu tiêu diệt.

	
	
	d. Cấu tạo từ protein.

	
	
	e. Cấu tạo chủ yếu từ polysaccharide.


A. 1 – ce; 2 – d; 3 – a		B. 1 – ce; 2 – a; 3 – b
C. 1 – b; 2 – ae; 3 – d		D. 1 – ce; 2 – b; 3 – a
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Câu 1. Bào quan có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là
A. Ti thể.	B. Bộ máy Golgi.	C. Ribosome.	D. Lục lạp.
Câu 2. Cấu trúc nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật? 
A. Thành tế bào, lục lạp.		B. Trung thể, lysosome.
C. Ti thể, peroxisome 		D. Bộ máy Golgi
Câu 3.Nhân tế bào chứa chủ yếu là chất nhiễm sắc gồm
A. DNA + protein		B. lipid + protein	
C. RNA + protein		D. carbohydrate + protein.
Câu 4. Nhân con có nhiệm vụ chủ yếu là 
A. tổng hợp mRNA, làm khuôn cho quá trình dịch mã. 
B. tổng hợp tRNA vận chuyển amino acid để dịch mã.
C. tổng hợp rRNA cấu tạo ribosome, bào quan dịch mã.
D. tổng hơpn DNA cung cấp cho việc tổng hợp chất nhiễm sắc. 
Câu 5. Khi nói về chức năng của nhân tế bào, phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. Kiểm soát quá trình trao đổi chất của tế bào. 
B. Chuyển quang năng thành hóa năng trong các chất hữu cơ.
C. mang thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
D. tổng hợp protein, enzyme, hormone cho tế bào và cơ thể.
Câu 6. Khi chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng ở loài ếch M vào trứng (đã bị mất nhân) của loài ếch N. Nuôi cấy tế bào này phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh mang đặc điểm của
A. loài M.	B. loài M và N. 	C. loài N.	D. loài mới.
Câu 7. Ribosome được cấu tạo chủ yếu từ 
A. tRNA + protein 	B. rRNA + protein 	C. mRNA + protein 	D. DNA + protein 
Câu 8. Ribosome không có đặc điểm nào sau đây?
A. Làm nhiệm vụ tổng hợp protein.
B. Được cấu tạo bởi hai thành phần chính là rRNA và protein.
C. Có cấu tạo gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé.
D. Được bao bọc bởi màng kép phospholipid.
Câu 9. Chức năng của lưới nội chất hạt là 
A. Tổng hợp các loại lipid cấu tạo nên màng sinh chất.
B. Tổng hợp các loại protein nội bào và protein tiết.
C. Chuyển hóa đường và khử độc cho tế bào.
D. Lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.
Câu 10. Chức năng của lưới nội chất trơn là 
A. Tổng hợp các loại protein nội bào và protein tiết.
B. Lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.
C. Tổng hợp lipid, chuyển hóa đường và khử độc cho tế bào.
D. Mang, bảo quan và lưu trữ thông tin di truyền cho tế bào. 
Câu 11. Ở những người thường xuyên uống rượu, tế bào gan sẽ có hệ thống nào phát triển? 
A. Nhân	B. Lưới nội chất trơn	C. Lưới nội chất hạt	D. Lục lạp
Câu 12. Ở người, loại tế bào nào sau đây có hệ thống lưới nội chất hạt phát triển nhất?
A. Tế bào hồng cầu.	B. Tế bào bạch cầu.	C. Tế bào biểu bì.	D. Tế bào cơ.
Câu 13. Bộ máy Golgi có cấu trúc như thế nào?
A. Một chồng túi màng dẹp thông với nhau.	
B. Một hệ thống ống dẹp xếp cạnh nhau thông với nhau.
C. Một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng tách rời.
D. Một chồng túi màng và xoang dẹp thông với nhau.
Câu 14. Bộ máy Golgi có chức năng nào sau đây? 
(1) Tiếp nhận, biến đổi, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào
(2) Tổng hợp protein sau đó đóng gói và phân phối đến màng sinh chất.
(3) Tổng hợp một số polysaccharide cấu tạo nên thành tế bào thực vật.
(4) Phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản sinh năng lượng
A. (1), (2).	B. (1), (3).	C. (1), (4) 	D. (2), (3).
Câu 15. Mô tả quá trình sản xuất và vận chuyển một protein tiết ra khỏi tế bào? 
A. Lưới nội chất hạt  Bộ máy Golgi  Túi tiết  Màng tế bào.
B. Lưới nội chất trơn  Túi tiết  Bộ máy Golgi  Màng tế bào.
C. Nhân  Bộ máy Golgi  Túi tiết  Màng tế bào.
D. Ribosome  Bộ máy Golgi  Túi tiết  Màng tế bào.
Câu 16. Ở động vật, bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho tế bào là
A. lục lạp. 	B. ribosome.	C. ti thể.	D. nhân.
Câu 17. Đặc điểm lớp màng của ti thể là 
A. Màng trong trơn nhẵn, màng ngoài gấp khúc.	B. Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp khúc.
C. Màng trong và màng ngoài đều trơn nhẵn. 	D. Màng trong và màng ngoài đều gấp khúc. 
Câu 18. Màng trong ti thể chứa nhiều
A. Enzyme hô hấp.	B. Enzyme quang hợp.	C. Vitamin.	D. Hormone.
Câu 19. Ở người, loại tế bào nào sau đây chứa nhiều ti thể nhất? 
A. Tế bào hồng cầu.		B. Tế bào gan.	
C. Tế bào cơ tim.		D. Tế bào thần kinh. 
Câu 20. DNA trong ti thể có dạng 
A. mạch đơn, dạng vòng. 		B. mạch đơn, xoắn cục bộ. 
C. mạch kép, dạng vòng.		D. mạch kép, dạng không vòng. 
Câu 21. Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là của ti thể?
(1) Được bao bọc bởi lớp màng kép trơn nhẵn.	(2) Trong chất nền có chứa DNA và ribosome
(3) Hệ thống enzyme được đính ở màng trong.	(4) Chỉ có ở tế bào thực vật và tế bào nấm
(5) Có cả ở tế bào động vật và tế bào thực vật.
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 22. Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào 
A. động vật 	B. vi khuẩn.	C. nấm	D. thực vật, tảo
Câu 23. Chức năng của lục lạp là
A. dịch mã	B. tổng hợp lipid.	C. hô hấp tế bào.	D. quang hợp
Câu 24. Bên trong lục lạp chủ yếu chứa 
A. chất nền (stroma) và RNA. 	B. chất nền (stroma) và các thylakoid
C. thylakoid và diệp lục.		D. chất nền (stroma) và enzyme.
Câu 25. Trong lục lạp, các thylakoid xếp chồng lên nhau tạo nên cấu trúc gọi là 
A. Stroma.	B. Gram.	C. Granum	D. Plasmid.
Câu 26. Trên màng thylakoid chủ yếu chứa 
A. sắc tố quang hợp và enzyme quang hợp.	B. sắc tố quang hợp và carbohydrate.
C. DNA, ribosome và enzyme quang hợp.	D. ribosome, enzyme quang hợp và vitamin.
Câu 27. DNA trong lục lạp có dạng 
A. mạch đơn, dạng vòng. 		B. mạch đơn, xoắn cục bộ. 
C. mạch kép, dạng vòng.		D. mạch kép, dạng không vòng. 
Câu 28. Các bào quan nào sau đây có khả năng tổng hợp ATP cho các hoạt động sống?
A.Ti thể, ribosome.		B. Lục lạp, nhân.
C. Ti thể, lục lạp.		D. Lưới nội chất, Golgi.
Câu 29. Điểm giống nhau giữa ti thể và lục lạp là đều
A. chứa nhiều enzyme quang hợp.	B. có lớp màng kép trơn nhẵn.
C. chứa DNAvà ribosome.	D. có lớp màng trong gấp khúc.
Câu 30. Khung xương tế bào có những chức năng nào sau đây? 
1. Nơi neo đậu của các bào quan và enzyme.
2. Làm giá đỡ cơ học, giúp duy trì hình dạng tế bào.
3. Tổng hợp protein và enzyme cho tế bào. 
4. Tham gia vào sự vận động của tế bào.
A. 2, 3, 4.	B. 1, 3, 4.	C. 1, 2, 4.	D. 1, 2, 3.
Câu 31. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói vế khung xương tế bào?
[bookmark: bookmark263](1) Khung xương tế bào gồm một mạng lưới các sợi trải rộng toàn bộ tế bào chất.
[bookmark: bookmark264](2) Là chỗ neo hay chỗ bám cho nhiều bào quan và nhiều enzyme trong bào tương.
[bookmark: bookmark265](3) Sự thay đổi vị trí và vận động hạn chế của các phần tế bào có liên quan đến khung xương tế bào.
[bookmark: bookmark266](4) Cấu trúc khung xương tế bào rất biến động.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D.4.
Câu 32. Chức năng của lysosome là? 
1. hô hấp tế bào sinh ra năng lượng ATP.
2. tiêu hóa, phân giải nội bào. 
3. thực bào vi sinh vật xâm nhập vào tế bào.
4. tổng hợp protein, lipid cấu tạo màng sinh chất.
A. 1, 2.	B. 1, 3.	C. 2, 3.	D. 3, 4.
Câu 33. Cho các phát biểu sau về lysosome. Phát biểu nào sai?
A. lysosome được bao bọc bởi lớp màng kép
B. lysosome chỉ có ở tế bào động vật
C. lysosome chứa nhiều enzyme thủy phân
D. lysosome phân hủy tế bào già, bị tổn thương.
Câu 34. Chức năng của peroxisome là gì? 
A. Chuyển hóa lipid, khử độc cho tế bào. 	B. Hô hấp tế bào sinh năng lượng ATP.
C. Quang hợp chuyển hóa năng lượng ánh sáng.	D. Tiêu hóa, phân giải nội bào.
Câu 35. Mỗi trung tử được cấu tạo từ 
A. bộ ba vi sợi xếp thành vòng.	B. bộ ba vi ống xếp thành vòng.
C. bộ hai vi sợi xếp thành vòng	D. bộ hai vi ống xếp thành vòng.
Câu 36. Chức năng của trung thể là?
A. Hình thành vách ngăn giúp phân chia tế bào chất tế bào thực vật.
B. Hình thành eo thắt giúp phân chia tế bào chất tế bào động vật.
C. Hình thành thoi phân bào giúp phân chia đều vật chất di truyền trong phân bào.
D. Hình thành nhân con sau khi các tế bào đã phân chia xong.
Câu 37. Thành phần chính của màng sinh chất gồm 
A. lớp kép phospholipid + protein.	B. lớp kép protein + phospholipid. 
C. lớp kép phospholipid + cellulose. 	D. lớp kép cellulose + protein.
Câu 38. Trên màng sinh chất, các phân tử protein liên kết với carbohydrate tạo thành 
A. glycoprotein 	B. glycolipid.	C. cholesterol. 	D. cellulose. 
Câu 39. Cholesterol có chức năng
A. tổng hợp protein cho màng sinh chất.	B. làm tăng tính ổn định cho màng.
C. trao đổi chất với môi trường có chọn lọc.	D. làm thụ thể tiếp nhận thông tin. 
Câu 31 . Trên màng sinh chất, phân tử giúp các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” là 
A. các protein thụ thể		B. các “dấu chuẩn” glycoprotein.
C. các phân tử cholesterol.		D. các phân tử phospholipid. 
Câu 32. Cho các đặc điểm về thành phần và cấu tạo màng sinh chất, có mấy đặc điểm đúng theo mô hình khảm – động của màng sinh chất?
(1) Lớp kép phospholipid có các phân tử protein xen giữa
(2) Liên kết với các phân tử protein và lipid còn có các phân tử carbohydrate.
(3) Các phân tử phospholipid và protein thường xuyên chuyển động quanh vị trí nhất định của màng
(4) Xen giữa các phân tử phospholipid còn có các phân tử cholesterol 
(5) Xen giữa các phân phospholipid là các phân tử glycoprotein.
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
[bookmark: _Toc136284294]Bài 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

Câu 1. Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có
A. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không tốn năng lượng.
B. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tốn năng lượng.
C. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, tiêu tốn năng lượng.
D. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, tiêu tốn năng lượng..
Câu 2. Đặc điểm của vận chuyển thụ động là 
1. Không tiêu tốn năng lượng ATP.	
2. Phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ chất tan.
3. Tiêu tốn năng lượng ATP.
4. Vận chuyển cùng chiều gradien nồng độ 
A. 1, 2, 4.	B. 2, 3, 4	C. 1, 3, 4.	D. 1, 2, 3
Câu 3. Có hai con đường vận chuyển thụ động các chất qua màng là 
A. qua lớp phospholipid và kênh glycoprotein.	B. qua lớp phospholipid và cầu sinh chất.
C. qua lớp phospholipid và các mối nối.	D. qua lớp phospholipid và kênh protein.
Câu 4. Các chất được vận chuyển thụ động qua kênh protein thường là các chất
1. phân cực, các ion.
2. tan trong lipid, không phân cực.
3. tan trong nước, không tan trong lipid.
4. có kích thước lớn.
A. 2, 3, 4	B. 1, 3, 4	C. 1, 2, 4	D. 1, 2, 3.
Câu 5. O2, CO2 đi qua màng tế bào theo cơ chế
A. khuếch tán qua lớp phospholipid.	B. khuếch tán qua kênh protein. 
C. thẩm thấu qua lớp phospholipid.	D. thẩm thấu qua kênh protein.
Câu 6. Các chất tan trong lipid được vận chuyển vào trong tế bào qua 
A. kênh protein xuyên màng.	B. mối nối giữa các tế bào. 
C. lớp kép phospholipid.		D. cầu sinh chất giữa các tế bào
Câu 7. Cho các nhận định sau về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?
A. CO2 và O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép phospholipid.
B. Các phân tử nước thẩm thấu vào trong tế bào qua kênh “aquaporin”.
C. Các ion Na+, Ca+ vào trong tế bào bằng cách biến dạng của màng sinh chất
D. Glucose khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng.
Câu 8. Tốc độ khuếch tán của một chất qua màng tế bào phụ thuộc vào những điều nào sau đây?
(1) Chênh lệch nồng độ của chất đó ở trong và ngoài màng.
(2) Kích thước, hình dạng và đặc tính hóa học của chất đó
(3) Số lượng kênh protein của màng, nhiệt độ.
(4) Kích thước và hình dạng của tế bào
A. (1), (2), (3)	B. (1), (2), (4)	C. (1), (3), (4)	D. (2), (3), (4)
Câu 9. Môi trường có nồng độ chất tan bên ngoài môi trường cao hơn trong tế bào gọi là môi trường 
A. đẳng trương.	B. nhược trương.	C. ưu trương.	D. lý tưởng. 
Câu 10. Môi trường có nồng độ chất tan bên ngoài môi trường thấp hơn trong tế bào gọi là môi trường 
A. đẳng trương.	B. nhược trương.	C. ưu trương.	D. lý tưởng. 
Câu 11. Môi trường có nồng độ chất tan bên ngoài môi trường bằng trong tế bào gọi là môi trường 
A. đẳng trương.	B. nhược trương.	C. ưu trương.	D. lý tưởng. 
Câu 12. Tế bào thực vật sẽ bị co nguyên sinh trong môi trường 
A. ưu trương.	B. nhược trương.	C. bão hòa	D. đẳng trương.
Câu 13. Vì sao bón quá nhiều phân sẽ làm cho cây bị héo và chết?
1. Cây hấp thụ quá nhiều nước và dinh dưỡng, sinh trưởng quá hạn mức chịu đựng cơ thể. 
2. Bón quá nhiều phân làm xấu cấu trúc đất, giết chết hệ vi sinh vật có lợi, gây độc cho cây.
3. Nồng độ chất tan trong đất tăng quá cao, cây vừa mất nước vừa không thể hấp thụ nước.
4. Nồng độ chất tan của dung dịch đất tăng quá cao làm lông hút bị chết hàng loạt
A. 1, 2, 3.	B. 1, 2, 4	C. 1, 3, 4.	D. 2, 3, 4.
Câu 14. Một tế bào nhân tạo chỉ chứa NaCl, có tổng nồng độ chất tan là 0,5M. Dung dịch nào sau đây là môi trường ưu trương của tế bào?
A. NaCl 1M.	B. NaCl 0,5M.	C. NaCl 0,2M.	D. Nước cất.
Câu 15. Môi trường ưu trương là môi trường có 
A. áp suất thẩm thấu của môi trường cao hơn bên trong tế bào. 
B. áp suất thẩm thấu của môi trường thấp hơn bên trong tế bào.
C. áp suất thẩm thấu của môi trường bằng bên trong tế bào.
D. áp suất thẩm thấu của môi trường không tồn tại. 
Câu 16. Môi trường nhược trương là môi trường có 
A. áp suất thẩm thấu của môi trường cao hơn bên trong tế bào. 
B. áp suất thẩm thấu của môi trường thấp hơn bên trong tế bào.
C. áp suất thẩm thấu của môi trường bằng bên trong tế bào.
D. áp suất thẩm thấu của môi trường không tồn tại. 
Câu 17. Tế bào sẽ dùng phương thức vận chuyển thụ động để hấp thụ các chất trong trường hợp nào?
	1. Các chất có kích thước nhỏ, qua được lớp phospholipid hoặc kênh protein.
	2. Nồng độ chất đó bên trong tế bào phải thấp hơn bên ngoài môi trường.
	3. Nồng độ chất đó bên trong tế bào phải cao hoặc bằng bên ngoài môi trường.
	4. Chất đó phải là chất tan được trong nước và phân cực.
A. 1, 2.	B. 1, 3.	C. 1, 4.	D. 3, 4.
[bookmark: _Hlk133106113]Câu 18. Nồng độ ion Na+ trong đất là 0,3M, trong tế bào lông hút là 0,2M. Tế bào lông hút sẽ hấp thụ ion khoáng này bằng cơ chế. 
A. thẩm thấu.	B. khuếch tán.	C. nhập bào.	D. xuất bào.
Câu 19. Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 3 môi trường 1, 2, 3, người ta quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. 
[image: IMG_257]
Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về thí nghiệm trên là đúng? 
(1) Môi trường 1 là môi trường ưu trương, môi trường 3 là môi trương nhược trương 
(2) Trong môi trường 1, tế bào mất nước gây ra hiện tượng co nguyên sinh. 
(3) Ở môi trường 3, nếu để trong thời gian quá lâu sẽ làm vỡ tế bào. 
(4) Tế bào trong môi trường 2 sẽ có khối lượng và kích thước không đổi so với ban đầu.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 20. Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có
A. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không tốn năng lượng.
B. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, không tốn năng lượng.
C. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, tiêu tốn năng lượng ATP.
D. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, tiêu tốn năng lượng ATP.
Câu 21. Đặc điểm của vận chuyển chủ động là 
1. Không tiêu tốn năng lượng ATP.	
2. Cần các bơm protein đặc hiệu. 
3. Tiêu tốn năng lượng ATP.		
4. Vận chuyển ngược chiều gradien nồng độ 
A. 1, 2, 4.	B. 2, 3, 4	C. 1, 3, 4.	D. 1, 2, 3
Câu 22. Tế bào sẽ dùng phương thức vận chuyển chủ động để hấp thụ các chất trong trường hợp nào?
1. Các chất có kích thước nhỏ, qua được các kênh protein xuyên màng.
2. Nồng độ chất đó bên trong tế bào phải thấp hơn bên ngoài môi trường.
3. Nồng độ chất đó bên trong tế bào phải cao hơn bên ngoài môi trường.
4. Chất đó phải là chất tan được trong nước và phân cực.
A. 1, 2.	B. 1, 3.	C. 1, 4.	D. 3, 4.
Câu 23. Những chất nào sau đây không khuếch tán trực tiếp qua màng sinh chất? 
(1) Nước 	(2) khí NO	 (3) Ba2+ 	(4) Vitamin 	
(5) glucose 	 (6) rượu 	 (7) O2	(8) saccharose. 	 
A. (1), (5), (7), (8).		B. (1), (3), (4), (5), (8).	
C. (4), (6), (7), (8).		D. (1), (3), (6), (7).
Câu 24. Ở tế bào thực vật, co nguyên sinh là hiện tượng 
A. tế bào chất dãn ra, màng sinh chất dính chặt vào thành tế bào.
B. không bào hút nước làm tế bào chất và màng sinh chất co lại.
C. tế bào chất co lại, màng sinh chất tách khỏi thành tế bào 
D. nhân tế bào co lại làm cho thể tích của tế bào bị thu nhỏ lại.
Câu 25. Nồng độ ion Na+ trong đất là 0,3M, trong tế bào lông hút là 0,4M. Tế bào lông hút sẽ hấp thụ ion khoáng này bằng cơ chế. 
A. vận chuyển chủ động.		B. khuếch tán.	
C. vận chuyển thụ động.		D. nhập bào
Câu 25. Tế bào bạch cầu ở người loại bỏ vi khuẩn xâm nhập bằng cơ chế
A. phân bào.	B. xuất bào.	C. thực bào.	D. ẩm bào.
Câu 26. Nồng độ glucose trong nước tiểu là 1,2g/lít và trong tế bào ống thận là 0,9g/lít. Tế bào ống thận sẽ tái hấp thu glucose bằng cách nào? biết glucose có thể đi qua kênh protein xuyên màng.
A. Nhập bào		B. Vận chuyển thụ động.
C. Vận chuyển chủ động		D. xuất bào.
Câu 27. Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccharose không thể đi qua màng, nhưng nước và ure thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch nào sau đây:
A. Dung dịch saccharose ưu trương.	B. Dung dịch saccharose nhược trương.
C. Dung dịch ure ưu trương.	D. Dung dịch ure nhược trương.
Câu 28. Ví dụ nào dưới đây đã ứng dụng đặc điểm từng loại môi trường vào bảo quản thực phẩm?
A. Đóng hộp.	B. Làm mứt.	C. Bảo quản lạnh. 	D. Phơi khô.
Câu 29. Vì sao thường xuyên ngậm nước muối loãng sẽ hạn chế được bệnh viêm họng, sâu răng? 
A. Nước muối loãng làm cho tế bào vi khuẩn bị co nguyên sinh nên mất nước.
B. Nước muối loãng thẩm thầu vào và làm vỡ tế bào vi khuẩn gây bệnh.
C. Nước muối loãng có tác dụng diệt khuẩn giống như thuốc kháng sinh.
D. Nước muối làm loãng chất nguyên sinh tế bào vi khuẩn làm chậm trao đổi chất.
Câu 30. Xét các trường hợp dưới đây, có bao nhiêu trường hợp rễ cây không cần phải tiêu tốn năng lượng ATP khi hấp thụ ion K+?
	Tế bào lông hút của rễ
	Trong đất

	0,6%
	0,5%

	0,3%
	0,4%

	0,5%
	0,2%

	0,7%
	0,3%


A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4

II. PHẦN 2: TRĂC NGHIỆM TRẲ LỜI NGẮN
Câu 1. Cho các thuật ngữ sinh thái về các cấp tổ chức sống trên Trái đất như sau: (I) Hệ sinh thái; (II) Quần thể; (III) Sinh quyển. Trong sơ đồ hình bên dưới, hình số mấy thể hiện đúng nhất mối quan hệ giữa các cấp độ sinh thái này?
[image: ]
[image: ]Đáp án: 
Câu 2. Quan sát hình bên, hãy sắp xếp các tổ chức từ thấp đến cao bằng cách viết liền các con con số trước mỗi hình.
Đáp án: 
Câu 3. Cho các đặc điểm về cấu trúc tế bào, sắp xếp ý đúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn về cấu trúc tế bào nhân sơ.
1. Không có màng nhân 
2. Không có nhiều loại bào quan 
3. Không có hệ thống nội màng 
4. Không có thành tế bào bằng peptidoglican 
Đáp án: 
Câu 4. Cho các vai trò sau đây:
1. Môi trường khuếch tán và vận chuyển các chất.
2. Môi trường diễn ra các phản ứng hóa sinh.
3. Nguyên liệu tham gia phản ứng sinh hóa.
4. Tham gia cấu tạo và bảo vệ các cấu trúc của tế bào.
5. Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.
Hãy liệt kê các đặc điểm là vai trò của nước theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Đáp án:
Câu 5. Một phân tử DNA có A=T=25%; G=35%, còn lại là nucleotide loại C. Theo lý thuyết tỉ lệ  nucleotide loại C của phân tử này là bao nhiêu %.
Đáp án:
Câu 6.  Một phân tử DNA có cấu trức xoăn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ C=25%, thì tỉ lệ nucleotide loại G của phân tử DNA này là bao nhiêu %.
[image: ]Đáp án:
Câu 7. Hình bên mô tả cấu tạo tế bào nhân sơ với các vị trí 1, 2,3,4,5 được đánh dấu. Phân tích hình và cho biết vị trì số mấy là nơi mang thông tin di truyền và điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Đáp án: 
Câu 8. Trong số các loại bào quan bên dưới, có bao nhiêu bào quan có chứa acid nucleid?
(1) Nhân.    (2) Lưới nội chất hạt. (3) Ribosome. 	(4) Lục lạp.
(5) Ti thể. 	(6) Lysosome. 	(7) Bộ máy Golgi.
Đáp án: 
Câu 9. Phân tích thành phần của 4 tế bào bao gồm tế bào thực vật, tế bào động vật, tế bào nấm, tế bào vi khuẩn, người ta thu được kết quả được trình bày như bảng sau:
	Thành phần
	Tế bào 1
	Tế bào 1
	Tế bào 3
	Tế bào 4

	Màng tế bào
	Có
	Có
	Có
	Có

	Thành tế bào
	Có
	Có
	Không
	Có

	Lục lạp
	Có
	Không
	Không
	Khồng

	DNA
	Có
	Có
	Có
	Có

	Nhân tế bào
	Có
	Không
	Có
	Có


Tế bào số mấy là tế bào thực vật
Đáp án: 
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_12.png]Câu 10. Hình bên mô tả các hình thức vận chuyển các chất qua màng, kiểu vận chuyển chủ động thuộc số mấy trong hình

Đáp án: 


Câu 11. Có bao nhiêu chất sau đây không khuếch tán trực tiếp qua  lớp kép phospholipid? (1) Nước, (2) khí NO, (3) Ba2+, (4) Na+, (5) glucose, (6) rượu, (7) O2, (8) saccharose. 
Đáp án: 
Câu 12. Cho các môi trường với nồng độ NaCl tương ứng trong bảng sau đây:
	Môi trường
	Môi trường 1
	Môi trường 2
	Môi trường 3
	Môi trường 4

	Nồng độ NaCl
	0,01M
	0,02M
	0,3M
	0,04M


 Có bao nhiêu môi trường được xem là ưu trương so với dịch tế bào có có nồng độ NaCl 0,01M?
Đáp án: 
III, PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI:
Câu 1: Nước muối sinh lý 0,9% là dung dịch NaCl 0,9% thường đươc dùng để súc miệng, rửa mắt, rửa tai, mũi, họng và vòm miệng, làm sạch vết thương mà không ảnh hưởng gì đến các tế bào người. Tuy nhiên, trong nước muối sinh lí, các tế bào vi khuẩn sẽ mất nước khiến quá trình phân chia của chúng bị hạn chế, thậm chí ngừng lại. Do vậy, dùng nước muối sinh lí có thể diệt khuẩn và sát trùng vết thương. Dựa vào thông tin trên, hãy xác định mỗi nhận định sau đây đúng hay sai?
a) Nước muối sinh lí là dung dịch nhược trương so với dịch tế bào người.
b) Nước muối sinh lí là dung dịch ưu trương so với dịch tế bào ở vi khuẩn.
c) Trong nước muối sinh lí, lượng nước ra và vào tế bào người bằng nhau.
d) Nên cho thêm NaCl vào nước muối sinh lí để tăng hiệu quả sát khuẩn.
[image: ]Câu 2: Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong ba môi trường 1, 2, 3 người ta quan sát thấy các hiện tượng như hình bên dưới, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. Phân tích hình và cho biết mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai về thí nghiệm này.
a) Môi trường (1) là môi trường ưu trương, môi trường (3) là môi trường nhược trương.
b) Trong môi trường (1), tế bào mất nước gây ra hiện tượng co nguyên sinh.
c) Nếu đặt tế bào vào môi trường (3) quá lâu sẽ làm tế bào vỡ ra.
d) Tế bào trong môi trường (2) sẽ có khối lượng và kích thước không đổi so với ban đầu.
Câu 3: Các nucleotide trong phân tử DNA, một số phân tử RNA liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung. Hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây đúng hay sai về nguyên tắc bổ sung của phân tử DNA?
a) Một nitrogenous base có kích thước lớn được bổ sung với một nitrogenous base có kích thước nhỏ.
b) Nucleotide loại A ở mạch này chỉ liên kết với T của mạch kia bằng hai liên kết hydrogen và ngược lại. 
c) Nucleotide loại G ở mạch này chỉ liên kết với C của mạch kia bằng ba liên kết hydrogen và ngược lại.
d) Các nitrogenous base trong cùng 1 mạch polynucleotide cũng liên kết theo nguyên tắc bổ sung. 
Câu 4: Một thí nghiệm được tiến hành như sau: Các cây đậu non tương đương được trồng 4 chậu cùng một loại đất như nhau: Chậu 1 không tưới nước trong suốt quá trình nghiên cứu, chậu 2, 3, 4 có cùng thời gian tưới với lượng nước tưới là khác nhau. Theo dõi cây phát triển trong 2 tuần và đo chiều cao mỗi cây, biết rằng các điều kiện môi trường là đồng nhất cho tất cả các chậu trồng cây. Mỗi nhận định sau đây đúng hay sai về nghiên cứu này.
a) Chậu 1 là lô thí nghiệm và chậu 2, 3 và 4 là lô đối chứng.
b) Nội dung mô tả trên thuộc bước thiết kế và tiến hành thí nghiệm.
c) Phương pháp thực hiện thí nghiệm trên là thực nghiệm khoa học.
d) Mục đích của thí nghiệm là khảo sát sự ảnh hưởng của nước trên sự sinh trưởng của cây đậu.
IV. TỰ LUẬN:
Câu 1: Nêu đặc điểm của vận chuyển thụ động. Phân biệt khuếch tán đơn giản và khuếch tán tăng cường bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:
	
	 Thành phầm của màng tế bào tham gia khuếch tán
	Đặc điểm chất khếch tán
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán

	Khuếch tán đơn giản
	
	
	

	Khuếch tán tăng cường
	
	
	


Câu 2. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động: Khái niệm, con đường vận chuyển, điều kiện vận chuyển.
	
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	Khái niệm
	
	

	Con đường vận chuyển
	
	

	Điều kiện vận chuyển
	
	


Câu 2. Phân biệt môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương và đặc điểm của tế bào ở mỗi môi trường.
	
	Môi trương ưu trương
	Môi trường nhược trương
	Đẳng trương

	Khái niệm
	
	
	

	Đặc điểm
	
	
	


Câu 3. Cho các tế bào: tế bào tuyến giáp, tế bào kẽ tinh hoàn, tế bào cơ trơn, tế bào gan, tế bào biểu bì, tế bào hồng cầu người, tế bào thần kinh.
    a. Loại tế bào nào có nhiều ribosome?
    b. Loại tế bào nào có nhiêu lưới nội chất trơn, lưới nội chất hạt”
    c. Loại tế bào nào có nhiều Lysosome?
Câu 4. Giải thích tại sao trong thực tế người ta sử dụng việc ướp muối để bảo quản thực phẩm?
Câu 5. Tại sao động vật và người lại dự trữ năng lượng dưới dạng glycogen mà không dự trữ dưới dạng glucose? 
 Câu 6. Tại sao khi chẻ cuống rau muống ngâm vào nước thì các sợi rau lại cuộn tròn lại?
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